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        Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2026 tăng 11.3% so với cùng kỳ năm trước.
Vố n FDI thự c hiện tạ i Việ t Nam trong tháng 1/2026 đạ t khoảng 1,68 tỷ  USD, tăng 11,3% YoY và  là  mứ c giả i ngân
cao nhấ t trong tháng Mộ t củ a 5 năm gần đây, cho thấy dò ng vố n ngoạ i vẫn duy trì đà  tích cự c ngay từ  đầu năm. Dù
tổ ng vố n FDI đăng ký  mớ i giảm do yếu tố  nền so sánh cao, vố n giả i ngân tiếp tụ c tăng phản ánh niềm tin củ a nhà
đầu tư nướ c ngoà i vào mô i trườ ng kinh doanh trong nướ c. Trong đó , ngành cô ng nghiệp chế  biến – chế  tạo tiếp
tụ c là  lĩnh vự c thu hú t vố n lớ n nhấ t. Diễn biến này gó p phần củ ng cố  nền tảng cho tăng trưở ng sản xuấ t và  xuấ t
khẩu. Đồ ng thờ i, FDI giả i ngân tích cự c cũ ng tạo lự c đỡ  quan trọ ng cho ổ n định vĩ mô  và  tăng trưở ng kinh tế  2026.

        Việt Nam nhập siêu 1.78 tỷ USD trong tháng đầu năm 2026.
Trong tháng 1/2026, Việ t Nam nhập siêu khoảng 1,78 tỷ  USD, đảo chiều so vớ i cù ng kỳ  năm trướ c khi trướ c đó
xuấ t siêu 3,17 tỷ  USD, chủ  yếu do mứ c tăng mạnh củ a nhậ p khẩu hàng hó a phụ c vụ  sản xuấ t và  tiêu dù ng. Tổ ng
kim ngạch xuấ t – nhậ p khẩu đạ t khoảng 88,16 tỷ  USD, tăng gần 39 % YoY, tuy xuấ t khẩu vẫn tăng nhưng nhập
khẩu tăng nhanh hơn khiến cán cân thương mạ i hàng hó a bị thâm hụ t. Trung Quố c tiếp tụ c là  thị trườ ng nhập
khẩu lớ n nhấ t vớ i kim ngạch đạ t khoảng 19,0 tỷ  USD trong tháng, phản ánh nhu cầu nhậ p khẩu nguyên liệu và  sản
phẩm đầu vào cao. 

        CPI tháng đầu năm 2026 tăng nhẹ so với tháng trước.
Chỉ số  giá  tiêu dù ng (CPI) tháng 1/2026 tăng nhẹ  0,05% so vớ i tháng trướ c, chủ  yếu do nhu cầu tiêu dù ng dịp Tết
Nguyên đán và  giá  mộ t số  mặ t hàng thiế t yếu nhích lên. So vớ i cù ng kỳ , CPI tăng 2,53% YoY, cho thấy áp lự c lạm
phá t vẫn đượ c kiểm soá t ở  mứ c vừ a phả i. Lạm phá t cơ bản tiếp tụ c xu hướ ng tăng nhưng chưa tạo áp lự c đáng kể
lên mặ t bằng giá  chung. Diễn biến này phản ánh mô i trườ ng giá  cả  ổ n định, phù  hợ p vớ i mụ c tiêu điều hành lạm
phá t và  chính sách tiền tệ  thậ n trọ ng trong giai đoạn đầu năm 2026.

       Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng đầu năm 2026 tăng 20.4% so với cùng kỳ năm trước.
Tổ ng thu ngân sá ch Nhà  nướ c trong tháng 1/2026 ướ c đạ t khoảng 370,7 nghìn tỷ  đồ ng, tương đương 14,7% dự
toán năm, và  tăng 20,4% so vớ i cù ng kỳ  năm trướ c, cho thấy nguồ n thu cả i thiện rõ  ngay từ  đầu năm. Trong đó ,
thu nộ i địa tăng gần 17,6% YoY, phản ánh hoạ t độ ng sản xuấ t – kinh doanh phụ c hồ i tích cự c, trong khi thu từ
xuấ t nhậ p khẩu cũ ng đó ng gó p đáng kể . Mặ c dù  thu từ  dầu thô  giảm, tổ ng thu vẫn duy trì tăng trưở ng nhờ
nguồ n thu từ  thương mạ i và  dịch vụ . Số  liệu thu ngân sá ch là  chỉ báo quan trọ ng về  sứ c khỏ e tà i khó a và  kỳ  vọ ng
ổ n định kinh tế  vĩ mô  trong năm 2026.

CPI theo tháng Việt Nam từ năm 2023 đến nay.
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GDP Việt Nam từ năm 2021 đến nay.

Trong nước:   Vốn giải ngân FDI vào Việt Nam lập đỉnh 5 năm trong tháng 1/2026
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        Mỹ áp thuế các đối tác thương mại của Iran.
Mỹ vừ a ký  sắ c lệnh cho phép áp thuế  đố i vớ i các đố i tá c thương mạ i củ a Iran, nhằm gia tăng sứ c ép kinh tế
và  cô  lậ p Tehran trên mặ t trậ n thương mạ i quố c tế . Biện pháp này đượ c đưa ra trong bố i cảnh căng thẳng
Mỹ  – Iran vẫn ở  mứ c cao, dù  các cuộ c đàm phán giữ a hai bên chưa hoàn toàn đổ  vỡ . Sắc lệnh trao quyền cho
chính quyền Mỹ  xác định các quố c gia và  mứ c thuế  cụ  thể , song chi tiế t vẫn chưa đượ c cô ng bố . Mộ t số  đố i
tá c lớ n củ a Iran như Trung Quố c, UAE hay Thổ  Nhĩ Kỳ  đượ c cho là  có  thể  chịu tá c độ ng. Độ ng thá i này làm
gia tăng rủ i ro địa chính trị và  có  thể  ảnh hưở ng tớ i thị trườ ng hàng hó a, năng lượ ng và  tà i chính toàn cầu.

        Mỹ – Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại, thuế đối ứng giảm còn 18%.
Mỹ và  Ấ n Độ  vừ a đạ t đượ c thỏ a thuận thương mạ i, theo đó  mứ c thuế  đố i ứ ng áp lên hàng hó a Ấ n Độ  xuấ t
khẩu sang Mỹ  đượ c giảm xuố ng cò n khoảng 18%. Đổ i lạ i, Ấ n Độ  cam kết hạ  thuế  và  nớ i lỏ ng mộ t số  rào cản
thương mạ i đố i vớ i hàng hó a Mỹ , đặ c biệ t ở  cá c lĩnh vự c cô ng nghiệp và  nô ng sản. Thỏ a thuận đượ c xem là
bướ c tiến quan trọ ng giú p hạ  nhiệ t căng thẳng thương mạ i giữ a hai nền kinh tế  lớ n. Việ c giảm thuế  đượ c kỳ
vọ ng sẽ  cả i thiện dò ng chảy thương mạ i song phương và  nâng cao năng lự c cạnh tranh củ a hàng hó a Ấ n Độ . 

        Kinh tế Eurozone vững vàng, ECB chọn giữ nguyên lãi suất.
Ngân hàng Trung ương châu Â u (ECB) ngày 5/2 quyết định giữ  nguyên lã i suấ t cơ bản, củ ng cố  kỳ  vọ ng thị
trườ ng về  sự  ổ n định chính sách tiền tệ  khi kinh tế  khu vự c đồ ng Euro (Eurozone) tiếp tụ c thể  hiện sự  vữ ng
vàng trướ c nhữ ng thách thứ c toàn cầu. Quyết định này phản ánh niềm tin rằng tăng trưở ng kinh tế  đang duy
trì ổ n định và  lạm phá t tiến gần mụ c tiêu đề  ra, dù  khô ng có  manh mố i rõ  ràng về  bướ c đi tiếp theo củ a chính
sách. ECB duy trì lậ p trườ ng thậ n trọ ng khi theo dõ i diễn biến lạm phá t, tăng trưở ng và  cá c rủ i ro toàn cầu,
nhằm cân đố i giữ a hỗ  trợ  tăng trưở ng và  ổ n định giá  cả . 

        EU dỡ bỏ lệnh “đóng băng” thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Liên minh châu Â u (EU) đã  quyết định dỡ  bỏ  lệnh “đó ng băng” đố i vớ i thỏ a thuận thương mạ i vớ i Mỹ , sau
khi căng thẳng chính trị giữ a hai bên có  dấu hiệu hạ  nhiệ t. Độ ng thá i này cho phép tiến trình phê  chuẩn thỏ a
thuận đượ c nố i lạ i, mở  đườ ng cả i thiện quan hệ  thương mạ i xuyên Đạ i Tây Dương. Theo thỏ a thuận, hàng
hó a EU xuấ t khẩu sang Mỹ  dự  kiến chịu mứ c thuế  khoảng 15%, trong khi EU cam kết gỡ  bỏ  phần lớ n thuế
nhậ p khẩu đố i vớ i hàng hó a Mỹ . Việ c dỡ  bỏ  lệnh đó ng băng đượ c kỳ  vọ ng sẽ  giảm rủ i ro thuế  quan và  hỗ  trợ
ổ n định thương mạ i song phương. 

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử mới.

Biểu đồ lãi suất Châu Âu  từ năm 2008 đến nay.
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Biểu đồ diễn biến giá dầu thế giới dầu Brent.
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        Vàng bật tăng lên gần 5,000 USD, bạc cũng phục hồi mạnh.
Giá  vàng tăng trở  lạ i trong phiên ngày 06/02, đượ c hỗ  trợ  bở i lự c mua bắ t đáy, đồ ng USD suy yếu nhẹ  và
nhữ ng lo ngạ i cò n tồ n tạ i xoay quanh cá c cuộ c đàm phán Mỹ -Iran tạ i Oman. Trong khi đó , giá  bạ c phụ c hồ i
sau khi rơi xuố ng mứ c thấp nhấ t trong khoảng mộ t tháng rưỡ i. Vàng giao ngay tăng 3.9% lên 4,954.92
USD/oz vào lú c 14:18 ET (19:18 GMT), thu hẹp mứ c giảm trong phiên châu Á  đầy biến độ ng sau khi mấ t
3.9% trong ngày thứ  Năm. Kim loạ i quý  này đang trên đà  tăng khoảng 2% trong cả  tuần. Hợ p đồ ng vàng
tương lai củ a Mỹ  giao tháng 4 tăng 2.03%, lên 4,988 USD/oz. Ở  chiều ngượ c lạ i, bạ c giao ngay tăng mạ nh
8.6% lên 77.33 USD/oz, sau khi có  lú c rơi xuố ng dướ i mố c 65 USD/oz trong phiên. Tuy vậ y, bạ c vẫn đang
hướ ng tớ i mứ c giảm hơn 8.7% trong cả  tuần, sau đợ t lao dố c mạ nh củ a tuần trướ c.

       Giá dầu tăng nhẹ sau khi Mỹ và Iran tiến hành đàm phán.
Giá  dầu tăng nhẹ  trong phiên ngày 06/02 sau khi đạ i diện Iran và  Mỹ  tiến hành cá c cuộ c đàm phán liên
quan đến chương trình hạ t nhân củ a Iran. Khép phiên ngày 06/02, hợ p đồ ng dầu Brent tương lai tăng 50
xu, tương đương 0.74%, chố t phiên ở  mứ c 68.05 USD/thù ng. Hợ p đồ ng dầu WTI tương lai tăng 26 xu,
tương đương 0.41%, lên 63.55 USD/thù ng. Iran và  Mỹ  đã  tiến hành đàm phán thô ng qua vai trò  trung gian
củ a Oman vào ngày 06/02, nhằm tìm cá ch thu hẹp nhữ ng bấ t đồ ng sâu sắ c xoay quanh chương trình hạ t
nhân củ a Tehran. Đà i truyền hình Nhà  nướ c Iran đưa tin vào cuố i buổ i chiều rằng cá c cuộ c đàm phán đã
kế t thú c. Ngoạ i trưở ng Iran cho biế t cá c nhà  đàm phán sẽ  trở  về  nướ c để  tham vấn và  cá c cuộ c đố i thoạ i sẽ
tiếp tụ c.

      Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng đầu năm 2026 tăng gần 30%.
Thô ng tin cụ  thể  tạ i Họ p báo thườ ng kỳ  diễn ra sáng 5/2, ô ng Trần Gia Long - Phó  Vụ  trưở ng Vụ  Kế  hoạ ch -
Tà i chính (Bộ  Nô ng nghiệp và  Mô i trườ ng) cho biế t, trong tổ ng số  kim ngạ ch xuấ t khẩu trên, giá  trị xuấ t
khẩu cá c mặ t hàng nô ng sản đạ t 3,6 tỷ  USD (tăng 41,8%); giá  trị xuấ t khẩu sản phẩm chăn nuô i đạ t 47,5
triệu USD (tăng 20,2%); giá  trị xuấ t khẩu thủ y sản đạ t 940 triệu USD (tăng 21,5%); giá  trị xuấ t khẩu lâm
sản đạ t 1,72 tỷ  USD (tăng 13%); giá  trị xuấ t khẩu muố i đạ t 1,1 triệu USD (tăng 49%)... So vớ i cù ng kỳ  năm
trướ c, ướ c giá  trị xuấ t khẩu nô ng, lâm, thủ y sản củ a Việ t Nam tháng 1/2026 sang khu vự c châu Á  tăng
41,1%; châu Mỹ  tăng 22,4%; châu Â u tăng 11,2%; châu Phi tăng 21,6%; và  châu Đạ i Dương tăng 32,3%.

Biểu đồ diễn biến giá vàng thế giới.

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Nguồn: Tradingview.
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        Xu hướng trung dài hạn.
VN-Index vẫn duy trì xu hướ ng tăng trung hạ n khi vậ n độ ng trong kênh
tăng hình thành từ  cá c đáy quan trọ ng giai đoạ n 2020–2022. Sau khi tiệm
cậ n vù ng kháng cự  trên củ a kênh tăng dà i hạ n, chỉ số  đã  xuấ t hiện nhịp điều
chỉnh kỹ  thuậ t và  hiện đang tá i tích lũ y ngay bên dướ i vù ng kháng cự  này,
cho thấy áp lự c chố t lờ i đã  phần nào đượ c hấp thụ . Cá c đườ ng MA20, MA40
và  MA100 tuần vẫn duy trì xu hướ ng đi lên và  nằm dướ i mặ t bằng giá , tiếp
tụ c đó ng vai trò  là  hệ  thố ng hỗ  trợ  độ ng vữ ng chắ c cho xu hướ ng trung hạ n.
Hiện chỉ số  đang lù i về  kiểm định hỗ  trợ  bở i đườ ng trung bình MA20 tuần. 

        Xu hướng ngắn hạn.  
VN-Index phá t đi tín hiệu thậ n trọ ng trong ngắn hạ n khi kế t tuần bằng cây
nến giảm thân dà i, cho thấy áp lự c chố t lờ i gia tăng mạ nh sau giai đoạ n tăng
nó ng và  bên bán tạ m thờ i chiếm ưu thế . Việ c chỉ số  lù i sâu trong tuần phản
ánh xung lự c tăng ngắn hạ n đã  suy yếu rõ  rệ t, dù  lự c cầu bắ t đáy bắ t đầu
xuấ t hiện khi VN-Index tiếp cậ n cá c vù ng hỗ  trợ  gần quanh MA20 tuần. Về
chỉ báo, MACD ngắn hạ n vẫn nằm trên mố c 0 nhưng đã  thu hẹp đà  đi lên và
hình thành phân kỳ  âm, cho thấy độ ng lượ ng tăng khô ng cò n đồ ng thuậ n
vớ i diễn biến giá . RSI lù i khỏ i vù ng cao và  quay về  quanh ngưỡ ng trung
tính, hàm ý  trạ ng thá i hưng phấn đã  hạ  nhiệ t và  rủ i ro xuấ t hiện thêm cá c
nhịp điều chỉnh kỹ  thuậ t hoặ c dao độ ng giằng co vẫn hiện hữ u. 

        Kịch bản.
Kịch bản 1 (40%): VN-Index hồ i phụ c trở  lạ i vù ng 1.790-1.800 điểm
(trung bình MA40).
Kịch bản 2 (60%): VN-Index điều chỉnh quay lạ i kiểm định vù ng 1.640
-1.660 điểm (đáy cũ ).

Nhận định

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VNINDEX

  APSC ResearchAPSC Research APSC Research 05

Đồ thị kỹ thuật- khung 1W

Khuyến nghị giao dịch
Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức THẤP và chủ động
hạ margin. 
MUA  Chỉ nên mua thăm dò với tỷ trọng nhỏ trong cá c nhịp rung lắ c hoặ c điều chỉnh sâu về
vù ng hỗ  trợ , tậ p trung vào cổ  phiếu có  nền tích lũ y chặ t, dò ng tiền ổ n định và  vẫn giữ  xu hướ ng
trung hạ n tích cự c. Ưu tiên cá c nhó m mang tính phò ng thủ  hoặ c cò n giữ  đượ c sứ c mạ nh tương
đố i như Ngân hàng quố c doanh đã  điều chỉnh về  hỗ  trợ  mạ nh, Dầu khí, Phân đạ m, bảo hiểm, bán
lẻ .... Tránh mua đuổ i trong cá c nhịp hồ i kỹ  thuậ t và  hạ n chế  giả i ngân khi chưa xá c nhậ n điểm cân
bằng.
BÁN Tiếp tục chốt lời từng phần, cơ cấu danh mục tạ i cá c cổ  phiếu hồ i phụ c mạ nh hoặ c tiệm
cậ n vù ng cản; giảm tỷ  trọ ng nhó m đầu cơ và  cá c nhó m đang điều chỉnh....

Chiến lược giao dịch

Tuần từ 09-13/02
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(*) Khuyến cáo: Khuyến nghị này chỉ nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho nhà đầu tư, không mang
tính chất chào mời hay tác động đến giá cổ phiếu.

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
Cậ p nhậ t ngày 09/02/2026

1

2

3

4

5

STT

BVH

DPR

BID

VCB

BMI

Mã CP

CHỜ MUA

CHỜ MUA

CHỜ MUA

CHỜ MUA

TRUNG LẬP

Khuyến nghị

18.75

51.40

39.50

65.10

78.00

Giá hiện tạ i

48-50

38-39

70-75

60-62

18-18.5

Vùng mua/bán 

70-72

58-60

90-95

42-43

20-21

Vùng giá chố t lờ i

35

55

17

45

65

Giá cắt lỗ Diễn giải

Hỗ  trợ  bở i đườ ng trung bình MA100, MA200.

Kế t quả  kinh doanh tích cự c, tăng trưở ng top đầu.

Hỗ  trợ  bở i đườ ng trung bình MA20 ngày.
Thu nhậ p tà i chính hưở ng lợ i mặ t bằng lã i suấ t cao.

Hỗ  trợ  bở i đườ ng trung bình MA200, MA40.

Kế t quả  kinh doanh tích cự c.

Hỗ  trợ  bở i đườ ng kênh tăng dà i hạ n.

KQKD tích cự c, tăng trưở ng tín dụ ng bứ t tố c.

Hỗ  trợ  bở i cá c đườ ng trung bình MA100, MA200.

Triển vọ ng giá  cao su duy trì tích cự c.



Lợi nhuận trước thuế của VCB từ năm 2014 đến nay.
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CHỜ MUA

Giá  ngà y 06/02/2026 65.10

Thông tin cổ phiếu

Vố n hó a (tỷ  đồ ng) 543,954.45
SLCP lưu hà nh (cp) 8,355,675,094
KLGD BQ 10 phiên 11,528,090
Giá  sổ  sá ch 27.22
EPS hiện tạ i 4.21
P/E 15.46

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM -VCB (HOSE)

Luận điểm đầu tư

Nguồn: APSC tổng hợp.

Chiến lược giao dịch

Tuần từ 09-13/02

       Tăng trưởng thấp hơn hệ thống, nhưng thực chất dẫn đầu khối quốc doanh.
Tăng trưở ng tín dụ ng năm 2025 củ a VCB đạ t 15,3%, thấp hơn mứ c kỳ  vọ ng 16,0% và  mứ c tăng trưở ng chung
toàn hệ  thố ng là  19,0%. Tuy nhiên, nếu tính thêm khoảng 51 nghìn tỷ  đồ ng dư nợ  đã  bán cho VCB Neo trong
quý  I/2025, tăng trưở ng tín dụ ng thự c chấ t củ a ngân hàng đạ t khoảng 18,8%, cao nhấ t trong nhó m ngân hàng
quố c doanh. Độ ng lự c tăng trưở ng chủ  yếu đến từ  mảng bán lẻ  vớ i mứ c tăng 18,5% từ  đầu năm, vượ t trộ i so
vớ i mảng khá ch hàng doanh nghiệp chỉ tăng 12,8%. Về  cơ cấu ngành nghề , tín dụ ng tậ p trung vào cá c lĩnh vự c
xây dự ng, thương mạ i – dịch vụ , sản xuấ t – chế  biến – chế  tạ o và  cá c ngành khá c. Diễn biến này cho thấy danh
mụ c cho vay củ a VCB tiếp tụ c đượ c mở  rộ ng theo hướ ng đa dạ ng và  cân bằng hơn.

        CASA dẫn đầu ngành, NIM phục hồi rõ nét cuối năm.
Huy độ ng vố n năm 2025 tăng 10,4%, tiếp tụ c thấp hơn tố c độ  mở  rộ ng tín dụ ng, cho thấy khoảng chênh lệ ch
nhấ t định giữ a tăng trưở ng nguồ n vố n và  sử  dụ ng vố n. Tỷ  lệ  CASA trong quý  IV/2025 đạ t 35,4%, gần như đi
ngang so vớ i quý  trướ c và  chỉ giảm nhẹ  so vớ i cù ng kỳ , song vẫn giữ  vị thế  cao nhấ t toàn ngành, qua đó  tạ o lợ i
thế  rõ  né t về  chi phí vố n trong trung và  dà i hạ n. Thu nhậ p lã i thuần cả  năm tăng 5,9% so vớ i cù ng kỳ , nhờ  quy
mô  tín dụ ng gia tăng bù  đắp cho nhữ ng biến độ ng củ a biên lã i rò ng. NIM bình quân năm đạ t 2,63%, duy trì ở
mứ c tích cự c. Đáng chú  ý , NIM quý  IV/2025 phụ c hồ i lên 2,71%, tăng 14 điểm cơ bản so vớ i quý  trướ c.

       Chất lượng tài sản duy trì vị thế tốt nhất ngành.
Chấ t lượ ng tà i sản củ a VCB tiếp tụ c duy trì vị thế  dẫn đầu toàn ngành vớ i cá c chỉ số  ở  mứ c rấ t tích cự c. Tỷ  lệ
nợ  xấu tạ i thờ i điểm cuố i quý  IV/2025 giảm mạ nh xuố ng 0,58%, trong khi nợ  nhó m 2 chỉ ở  mứ c 0,16%, phản
ánh rủ i ro tín dụ ng đượ c kiểm soá t chặ t chẽ ; trong năm, ngân hàng đã  xử  lý  khoảng 7,3 nghìn tỷ  đồ ng nợ  xấu.
Chi phí tín dụ ng năm 2025 duy trì ở  mứ c thấp 0,20%, đồ ng thờ i tỷ  lệ  bao phủ  nợ  xấu tăng mạ nh lên 259%,
cho thấy bộ  đệm dự  phò ng dày và  dư địa chố ng chịu rủ i ro cao. Về  thu nhậ p ngoà i lã i, ngân hàng ghi nhậ n 13,7
nghìn tỷ  đồ ng, tăng 3,9% so vớ i cù ng kỳ . Độ ng lự c tăng trưở ng đến từ  mảng kinh doanh ngoạ i hố i vớ i mứ c
tăng 16,5% và  thu nhậ p khá c tăng hơn 50% nhờ  đẩy mạ nh thu hồ i nợ .

      Kết quả kinh doanh. 
Năm 2025, VCB ghi nhậ n TOI đạ t 72,4 nghìn tỷ  đồ ng (+5,5% YoY) và  LNTT đạ t 44,0 nghìn tỷ  đồ ng (+4,2%
YoY).
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- VCB (HOSE)

Trên đồ thị trung dài hạn. Cổ  phiếu VCB vẫn duy trì xu hướ ng tăng trung dà i hạ n khi vậ n độ ng trong kênh
tăng giá  kéo dà i gần mộ t thậ p kỷ , đượ c xá c lậ p từ  cá c đáy 2017 và  2020. Đà  tăng mạ nh gần đây đã  đưa cổ
phiếu lên vù ng 73–75, tiệm cậ n kháng cự  kênh tăng dà i hạ n và  kích hoạ t áp lự c điều chỉnh. Sau nhịp giảm,
giá  đang lù i về  kiểm định vù ng hỗ  trợ  quan trọ ng quanh MA100 và  MA200 ngày. Đây là  khu vự c có  ý  nghĩa
then chố t trong việ c giữ  vữ ng cấu trú c xu hướ ng trung dà i hạ n. Việ c cổ  phiếu vẫn nằm trên MA200 cho
thấy xu hướ ng tăng chủ  đạ o chưa bị phá  vỡ . Nhịp điều chỉnh hiện tạ i mang tính kỹ  thuậ t, giú p VCB tích lũ y
lạ i trướ c khi tìm kiếm độ ng lự c tăng mớ i.
Trên đồ thị ngắn hạn. Cổ  phiếu  VCB đang bướ c vào nhịp điều chỉnh sau giai đoạ n tăng mạ nh trướ c đó .
Giá  đã  đánh mấ t MA20, trong khi đó ng cử a tiệm cậ n MA40 chứ  chưa xuyên thủ ng, cho thấy MA40 vẫn đang
đó ng vai trò  hỗ  trợ  ngắn hạ n. Hai đườ ng MA20 và  MA40 có  xu hướ ng hộ i tụ  và  chậ m lạ i, phản ánh đà  tăng
ngắn hạ n suy yếu. Chỉ báo MACD đã  cắ t xuố ng và  nằm dướ i đườ ng tín hiệu, cho thấy xung lự c điều chỉnh
vẫn chiếm ưu thế . RSI hạ  nhiệ t từ  vù ng quá  mua về  quanh vù ng trung tính, thể  hiện độ ng lượ ng tăng giảm
dần nhưng chưa rơi vào trạ ng thá i quá  bán. 
Kháng cự và hỗ trợ. Vù ng hỗ  trợ  mạ nh gần nhấ t 60-62 tương ứ ng vớ i  hỗ  trợ  bở i đườ ng trung bình
MA100, MA200. Kháng cự  quan trọ ng tạ i vù ng 71-72 (kháng cự  bở i đườ ng trung bình MA20).

Nhận định

Khuyến nghị giao dịch
Vớ i nhà  đầu tư đang nắm giữ  cổ  phiếu này vẫn kỳ  vọ ng giữ  trung hoặ c dà i hạ n thì có  thể  cân nhắ c chờ  mua
gia tăng tỷ  trọ ng bình quân khi cổ  phiếu điều chỉnh về  vù ng 60-62.
Vớ i nhà  đầu tư đang có  tiền cân nhắ c chờ  mua lướ t só ng hoặ c  (30%-35%vố n) tạ i vù ng giá  60-62. Tuy
nhiên nhà  đầu tư cần tuân thủ  nguyên tắ c cắ t lỗ  nếu giá  khô ng đạ t kỳ  vọ ng.

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự
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Ngưỡng 

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Giá 

60

56

71

76

Chú thích 

Đuờ ng trung bình MA200

Đáy cũ  12/2025

Đuờ ng trung bình MA20

  Đỉnh cũ  01/2026

Các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo

MA 20
MA 40
MACD
RSI

Giá trị 
71.19
64.67

1.39
42.19

Tín hiệu
Tiêu cự c
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c

Đồ thị kỹ thuật
VCB (HOSE) -  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Giá  hiện tạ i 
Giá  mua mụ c tiêu
Giá  bán mụ c tiêu
Giá  bán cắ t lỗ  
Phương pháp GD

65.10
60-62
70-72

55
Swing trade

Khuyến nghị

CHỜ MUA
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Lợi nhuận trước thuế của BMI  từ năm 2016 đến 2025.
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       Tăng trưởng chậm nhưng phù hợp chiến lược tối ưu hiệu quả khai thác.
Năm 2025, BMI ghi nhậ n doanh thu phí bảo hiểm gố c xấp xỉ 6,0 nghìn tỷ  đồ ng, gần như khô ng thay đổ i so vớ i
năm trướ c và  thấp hơn đáng kể  so vớ i tố c độ  tăng trưở ng 10,3% củ a toàn thị trườ ng bảo hiểm phi nhân thọ .
Đà  tăng trưở ng chậ m chủ  yếu đến từ  sự  suy giảm ở  cá c mảng kinh doanh chủ  lự c, khi bảo hiểm sứ c khỏ e và  tai
nạ n con ngườ i – chiếm khoảng 39% tổ ng doanh thu – giảm 5% YoY, trong khi bảo hiểm gián đoạ n kinh doanh
sụ t 14% YoY, đó ng gó p khoảng 2%. Ở  chiều tích cự c, bảo hiểm cháy nổ  (20% doanh thu) và  xe cơ giớ i (17%)
vẫn duy trì mứ c tăng lần lượ t 7% và  8% YoY. Cơ cấu tăng trưở ng này phản ánh định hướ ng tá i cơ cấu mảng
bảo hiểm sứ c khỏ e mớ i theo hướ ng thậ n trọ ng nhằm cả i thiện hiệu quả  sinh lờ i. Tuy nhiên, phí nhượ ng tá i
bảo hiểm đố i vớ i nghiệp vụ  cháy nổ  tăng 12% YoY đã  phần nào làm suy yếu mứ c tăng củ a doanh thu phí bảo
hiểm thuần.

       Tỷ lệ kết hợp gia tăng mạnh, gây sức ép lên lợi nhuận khai thác.
Trong năm 2025, tỷ  lệ  kế t hợ p (tổ ng chi phí bồ i thườ ng và  chi phí hoạ t độ ng trên doanh thu phí bảo hiểm
thuần) củ a BMI đạ t 99,4%, tăng 0,9 điểm % so vớ i cù ng kỳ , cho thấy biên lợ i nhuậ n khai thá c gần như bị bào
mò n. Đáng chú  ý , riêng quý  4/2025, tỷ  lệ  này vọ t lên 111,0%, tương đương việ c cứ  100 đồ ng phí thu về  thì
BMI phả i chi 111 đồ ng cho bồ i thườ ng và  vậ n hành, tăng 13,9 điểm % YoY và  11,1 điểm % QoQ. Nguyên nhân
chủ  yếu đến từ  chi phí hoạ t độ ng kinh doanh bảo hiểm tăng 10% QoQ, trong khi chi phí bồ i thườ ng rò ng tăng
7% QoQ và  vẫn nằm trong ngưỡ ng kiểm soá t dù  chịu tá c độ ng củ a thiên tai. Ngoà i ra, chi phí trích lậ p dự
phò ng nợ  xấu đạ t 14,9 tỷ  đồ ng, tăng gấp 16 lần YoY, tiếp tụ c gây áp lự c lên hiệu quả  khai thá c.

       Thu nhập tài chính phân hóa: quý 4 cải thiện nhưng cả năm suy giảm.
Thu nhậ p tà i chính thuần năm 2025 củ a BMI giảm 7% YoY, chủ  yếu do mứ c nền cao củ a năm 2024 và  thấp
hơn so vớ i kỳ  vọ ng ban đầu. Tuy vậ y, diễn biến theo quý  cho thấy tín hiệu tích cự c khi riêng quý  4/2025, thu
nhậ p tà i chính thuần tăng mạ nh 36% YoY. Kế t quả  này đến từ  việ c BMI chủ  độ ng gia tăng tỷ  trọ ng đầu tư vào
cổ  phiếu và  trá i phiếu doanh nghiệp trong bố i cảnh thị trườ ng thuậ n lợ i hơn. Ngượ c lạ i, thu nhậ p tà i chính từ
tiền gử i giảm 2% YoY, phản ánh tá c độ ng đồ ng thờ i củ a tăng trưở ng doanh thu phí yếu và  xu hướ ng điều
chỉnh giảm tỷ  trọ ng vố n phân bổ  vào kênh tiền gử i truyền thố ng. 

       Kết quả kinh doanh. Doanh thu 2025 đạ t 6,8 nghìn tỷ  đồ ng (+2% YoY) và  LNTT đạ t 306 tỷ  đồ ng (+12% YoY).

CHỜ MUA

Giá  ngà y 06/02/2026 18.75

Thông tin cổ phiếu

Vố n hó a (tỷ  đồ ng) 2,822.77
SLCP lưu hà nh (cp) 150,547,626
KLGD BQ 10 phiên 559,470
Giá  sổ  sá ch 21.50
EPS hiện tạ i 2.85
P/E 6.58

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH -BMI (HOSE)

Luận điểm đầu tư

Nguồn: APSC tổng hợp.

Chiến lược giao dịch

Tuần từ 09-13/02
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- BMI (HOSE)

Trên đồ thị trung dài hạn, Cổ  phiếu BMI đang duy trì xu hướ ng đi ngang dà i hạ n trong hộ p tích lũ y 15–20
kéo dà i từ  năm 2023 đến nay, tuy nhiên tín hiệu hiện tạ i đang nghiêng về  kịch bản tích cự c hơn. Giá  cổ
phiếu vậ n độ ng quanh vù ng MA100 và  MA200, cho thấy khu vự c này đang đó ng vai trò  hỗ  trợ  độ ng quan
trọ ng giú p giá  ổ n định trở  lạ i. MA100 và  MA200 duy trì trạ ng thá i đi ngang, tạ o nền tảng cho nhịp hồ i phụ c
tiếp theo khi áp lự c bán có  dấu hiệu suy yếu. Việ c giá  giữ  đượ c trên vù ng hỗ  trợ  này giú p xu hướ ng trung
hạ n cả i thiện dần và  mở  ra khả  năng bậ t tăng. Nếu dò ng tiền cả i thiện, BMI có  thể  hướ ng lên kiểm định lạ i
vù ng kháng cự  19–20. 
Trên đồ thị ngắn hạn, Cổ  phiếu BMI đang cho tín hiệu hồ i phụ c kỹ  thuậ t khi giá  quay lạ i vù ng MA20 và
MA40 sau nhịp điều chỉnh. MA20 có  xu hướ ng đi lên và  đang tiệm cậ n MA40, cho thấy độ ng lự c tăng ngắn
hạ n đang dần cả i thiện. MACD tiếp tụ c nằm trên đườ ng tín hiệu, histogram duy trì sắ c xanh nhưng biên độ
thu hẹp, phản ánh đà  tăng vẫn cò n song chưa thự c sự  bù ng nổ . RSI dao độ ng quanh ngưỡ ng trung tính 50–
55, cho thấy lự c cầu đang quay trở  lạ i nhưng chưa rơi vào trạ ng thá i quá  mua. Diễn biến này cho thấy BMI
có  thể  tiếp tụ c vậ n độ ng tích cự c trong ngắn hạ n, vớ i xu hướ ng tăng mang tính thăm dò  và  cò n phụ  thuộ c
vào khả  năng duy trì trên MA20–MA40 trong cá c phiên tớ i.
Kháng cự và hỗ trợ. Vù ng hỗ  trợ  gần nhấ t: 18-19, tương ứ ng hỗ  trợ  bở i đườ ng trung bình MA40 và
MA200. Kháng cự  quan trọ ng tạ i vù ng 20-21 tương ứ ng kháng cự  bở i cạ nh trên hộ p chữ  nhậ t.

Nhận định

Khuyến nghị giao dịch
Vớ i nhà  đầu tư nắm giữ  cổ  phiếu này vẫn muố n giữ  trung - dà i hạ n thì có  thể  cân nhắ c chờ  mua gia tăng tỷ
trọ ng bình quân khi cổ  phiếu điều chỉnh về  vù ng 18- 18.5.
Vớ i nhà  đầu tư đang có  tiền cân nhắ c chờ  mua lướ t só ng (20%-30%vố n) tạ i vù ng giá  18-18.5. Tuy nhiên
nhà  đầu tư cần tuân thủ  nguyên tắ c cắ t lỗ  nếu giá  khô ng đạ t kỳ  vọ ng.

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự
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Ngưỡng 

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Giá

18.5

18

20.5

21.5

Chú thích 

Đườ ng trung bình MA200

Đườ ng trung bình MA40

Đỉnh cũ

 Cạ nh trên hộ  chữ  nhậ t

Các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo

MA 20
MA 40
MACD
RSI

Giá trị
18.77
18.29

0.2
51.23

Tín hiệu
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c

Đồ thị kỹ thuật
BMI (HOSE) -   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
Giá  hiện tạ i 
Giá  mua mụ c tiêu
Giá  bán mụ c tiêu
Giá  bán cắ t lỗ  
Phương pháp GD

18.75
18-18.5
20-21

17
Swing trade

Khuyến nghị

CHỜ MUA



Nguồn: APSC tổng hợp
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CHỜ MUA

Giá  ngà y 06/02/2026 51.40

Thông tin cổ phiếu

Vố n hó a (tỷ  đồ ng) 360,898.00
SLCP lưu hà nh (cp) 7,021,361,917
KLGD BQ 10 phiên 11,615,320
Giá  sổ  sá ch 24.00
EPS hiện tạ i 4.28
P/E 12.01

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -BID (HOSE)
Luận điểm đầu tư

Chiến lược giao dịch

Tuần từ 09-13/02

Thu nhập lãi thuần và LNTT của BID từ năm 2016 đến nay.

       Tăng trưởng tín dụng của BID bứt tốc về cuối năm, nền tảng huy động cải thiện.
Năm 2025, BID ghi nhậ n tăng trưở ng tín dụ ng đạ t 15,3%, vượ t mứ c kỳ  vọ ng 14,0%, trong đó  riêng quý  4 chứ ng
kiến mứ c tăng mạ nh 6,0%, cao hơn đáng kể  so vớ i 2,6% củ a quý  3. Dò ng vố n cho vay tậ p trung chủ  yếu vào cá c
lĩnh vự c dịch vụ , sản xuấ t và  chế  biến – chế  tạ o, cho thấy BID tậ n dụ ng tố t nhu cầu vố n củ a nền kinh tế  trong giai
đoạ n phụ c hồ i. Ở  chiều ngượ c lạ i, tín dụ ng bán buô n và  bán lẻ  giảm nhẹ , tạ o áp lự c nhấ t định nhưng chưa ảnh
hưở ng đáng kể  tớ i xu hướ ng chung. Về  nguồ n vố n, tiền gử i khá ch hàng củ a BID tăng 13,8% YoY, thấp hơn tố c
độ  tăng tín dụ ng. Tuy nhiên, tỷ  lệ  CASA trong quý  4/2025 đạ t 21,8%, tăng 1,3 điểm % so vớ i quý  trướ c và  1,7
điểm % so vớ i cù ng kỳ , gó p phần củ ng cố  lợ i thế  chi phí vố n.

        NIM phục hồi mạnh trong quý 4/2025, đóng vai trò động lực chính cho lợi nhuận.
Thu nhậ p lã i thuần (NII) củ a BID năm 2025 tăng 9,2% YoY, nhờ  tăng trưở ng tín dụ ng duy trì ở  mứ c cao, bù  đắp
cho giai đoạ n NIM suy giảm trong phần lớ n thờ i gian củ a năm. NIM bình quân cả  năm đạ t 2,12%, giảm 20 điểm
cơ bản YoY nhưng vẫn cao hơn mứ c 2,07%. Đáng chú  ý , NIM trong quý  4/2025 tăng mạ nh lên 2,45%, cao hơn
41 điểm cơ bản so vớ i quý  trướ c và  cả i thiện nhẹ  so vớ i cù ng kỳ . Diễn biến này đến từ  việ c lợ i suấ t tà i sản sinh
lã i tăng rõ  rệ t, trong khi chi phí vố n gần như đi ngang. Tăng trưở ng cho vay bán lẻ  cù ng tiến độ  giả i ngân cá c
khoản vay trung – dà i hạ n đượ c duy trì ở  mứ c tố t là  cá c yếu tố  hỗ  trợ  chính cho xu hướ ng phụ c hồ i NIM.

       Chất lượng tài sản cải thiện rõ rệt, thu nhập ngoài lãi nâng cao hiệu quả hoạt động.
Tạ i thờ i điểm cuố i quý  4/2025, tỷ  lệ  nợ  xấu củ a BID giảm xuố ng 1,47%, thấp hơn 40 điểm cơ bản so vớ i quý
trướ c và  duy trì ở  mứ c thấp. Đồ ng thờ i, tỷ  lệ  nợ  nhó m 2 thu hẹp về  1,29%, phản ánh xu hướ ng cả i thiện củ a
chấ t lượ ng tín dụ ng. Trong năm 2025, BID đã  xử  lý  khoảng 26,1 nghìn tỷ  đồ ng nợ  xấu, tương đương 1,1% tổ ng
dư nợ , qua đó  nâng tỷ  lệ  bao phủ  nợ  xấu (LLR) lên mứ c 100% từ  95% củ a quý  trướ c. Thu nhậ p ngoà i lã i đạ t
28,0 nghìn tỷ  đồ ng, tăng 21,1% YoY, vớ i độ ng lự c chủ  yếu đến từ  thu hồ i nợ  đã  xử  lý  rủ i ro tăng mạ nh 161,5%
YoY. Nhờ  tổ ng thu nhậ p hoạ t độ ng tăng nhanh hơn chi phí, CIR cả i thiện cò n 33,4%, giảm 1,1 điểm % YoY.

        Kết quả kinh doanh. 
Lũ y kế  năm 2025, tổ ng thu nhậ p hoạ t độ ng củ a BID đạ t 91,3 nghìn tỷ  đồ ng, tăng 13% YoY, trong khi lợ i nhuậ n
trướ c thuế  đạ t 37,9 nghìn tỷ  đồ ng, tăng 18% YoY.

https://www.canva.com/design/DAGjcmPQmKc/9q3ItuTMU_oTFkW9G3i7Aw/edit
https://www.canva.com/design/DAGjcmPQmKc/9q3ItuTMU_oTFkW9G3i7Aw/edit
https://www.canva.com/design/DAGjcmPQmKc/9q3ItuTMU_oTFkW9G3i7Aw/edit
https://www.canva.com/design/DAGjcmPQmKc/9q3ItuTMU_oTFkW9G3i7Aw/edit
https://www.canva.com/design/DAGjcmPQmKc/9q3ItuTMU_oTFkW9G3i7Aw/edit
https://www.canva.com/design/DAGjcmPQmKc/9q3ItuTMU_oTFkW9G3i7Aw/edit
https://www.canva.com/design/DAGjcmPQmKc/9q3ItuTMU_oTFkW9G3i7Aw/edit


PHÂN TÍCH KỸ THUẬT-BID (HOSE)

Trên đồ thị trung dài hạn, Cổ  phiếu BID trên khung dà i hạ n đã  xá c nhậ n breakout khỏ i kênh tăng đượ c
hình thành từ  cá c đáy 2017–2018. Sau nhịp tăng mạ nh, cổ  phiếu đang điều chỉnh và  quay lạ i kiểm định
vù ng đườ ng kênh tăng cũ  quanh 49–50. Đây là  vù ng hỗ  trợ  quan trọ ng, quyế t định khả  năng duy trì xu
hướ ng tăng dà i hạ n. Nếu giá  giữ  vữ ng khu vự c này, BID có  thể  tiếp tụ c xu hướ ng đi lên trong thờ i gian tớ i.
Ngượ c lạ i, việ c đánh mấ t vù ng 49–50 sẽ  khiến giá  quay lạ i trạ ng thá i vậ n độ ng trong kênh tăng trướ c đó .
Cá c đườ ng MA100 và  MA200 vẫn hướ ng lên và  nằm dướ i giá , cho thấy xu hướ ng dà i hạ n vẫn tích cự c.
Trên đồ thị ngắn hạn. Cổ  phiếu BID đang bướ c vào pha điều chỉnh sau nhịp tăng mạ nh, khi giá  lù i về  kiểm
định vù ng MA20 thấ t bạ i. Việ c giá  tạ m thờ i nằm dướ i MA20 cho thấy áp lự c chố t lờ i gia tăng, trong khi
MA40 vẫn hướ ng lên và  đó ng vai trò  hỗ  trợ  quan trọ ng. Chỉ báo MACD cắ t xuố ng đườ ng tín hiệu, histogram
chuyển sang vù ng âm và  mở  rộ ng, phản ánh độ ng lượ ng giảm đang chiếm ưu thế . RSI hạ  nhiệ t từ  vù ng cao
nhưng vẫn duy trì trên mố c 50, cho thấy lự c bán chưa quá  tiêu cự c. Nhìn chung, BID cần thêm thờ i gian
tích lũ y để  cân bằng cung cầu trướ c khi xá c lậ p xu hướ ng ngắn hạ n tiếp theo.
Kháng cự và hỗ trợ. Vù ng hỗ  trợ  gần nhấ t nằm tạ i vù ng 48-50 (tương ứ ng vớ i hỗ  trợ  bở i đườ ng kênh
tăng dà i hạ n). Kháng cự  mạ nh hiện tạ i là  vù ng 54-55 tương ứ ng kháng cự  bở i đỉnh cũ  vừ a qua.

Nhận định

Khuyến nghị giao dịch

Vớ i nhà  đầu tư muố n nắm giữ  cổ  phiếu này trung hoặ c dà i hạ n thì có  thể  cân nhắ c chờ  mua gia tăng tỷ  trọ ng
bình quân khi cổ  phiếu ở  vù ng 48-50.
Vớ i nhà  đầu tư đang có  sẵn tiền, chờ  mua mớ i tạ i vù ng hỗ  trợ  48-50 vớ i vố n giả i ngân test 20-30%. Tuy
nhiên cần tuân thủ  cắ t lỗ  nếu giá  khô ng đạ t kỳ  vọ ng.

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự
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Ngưỡng 

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Giá 

48

46

52

56

Chú thích 

Đườ ng kênh tăng dà i hạ n

Đườ ng trung bình MA40

Đườ ng trung bình MA20

Đỉnh cũ

Các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo

MA 20
MA 40
MACD
RSI

Giá trị
52.27
45.62

2.48
57.19

Tín hiệu
Tiêu cự c
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c

Đồ thị kỹ thuật
BID (HOSE) -  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 
Giá  hiện tạ i 
Giá  mua tiềm năng
Giá  bán mụ c tiêu(TP)
Giá  bán dừ ng lỗ (SL)
Phương pháp GD

51.40
48-50
58-60

45
Swing trade

Khuyến nghị

CHỜ MUA



Nguồn: APSC tổng hợp

Doanh thu và LNTT của BVH từ năm 2017 đến nay.

       Doanh thu phí bảo hiểm duy trì đà tăng, mảng nhân thọ tiếp tục đóng vai trò trụ cột.
Năm 2025, BVH ghi nhậ n doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ  đạ t 32,6 nghìn tỷ  đồ ng, tăng 2% so vớ i cù ng kỳ ,
trong khi mảng phi nhân thọ  đó ng gó p 11,1 nghìn tỷ  đồ ng, tương ứ ng mứ c tăng 6% YoY. Dù  tố c độ  tăng trưở ng
chưa đạ t kỳ  vọ ng ban đầu, kế t quả  này vẫn cho thấy khả  năng duy trì đà  tăng tích cự c so vớ i mặ t bằng chung
củ a ngành, đặ c biệ t ở  lĩnh vự c nhân thọ . Trong bố i cảnh phí bảo hiểm nhân thọ  toàn thị trườ ng chỉ tăng khoảng
0,5% YoY, BVH tiếp tụ c khẳng định vị thế  dẫn đầu và  năng lự c cạ nh tranh vượ t trộ i. Ngượ c lạ i, ở  mảng phi nhân
thọ , mứ c tăng trưở ng củ a BVH thấp hơn đáng kể  so vớ i mứ c tăng chung toàn ngành ướ c đạ t 10,3% YoY. Điều
này cho thấy thị phần phi nhân thọ  củ a doanh nghiệp đang chịu áp lự c cạ nh tranh lớ n hơn trong giai đoạ n qua.

       Chi phí dự phòng sụt giảm mạnh giúp cải thiện đáng kể biên lợi nhuận.
Trong năm 2025, biên lợ i nhuậ n củ a BVH cả i thiện rõ  rệ t nhờ  chi phí dự  phò ng giảm mạ nh, dù  tỷ  lệ  bồ i thườ ng
tăng lên 51,2%, cao hơn 4 điểm % so vớ i cù ng kỳ . Tỷ  lệ  dự  phò ng theo đó  giảm xuố ng 35,4%, thấp hơn 11 điểm
% YoY, phản ánh hiệu quả  quản lý  nghĩa vụ  bảo hiểm đượ c cả i thiện. Đáng chú  ý , chi phí dự  phò ng kỹ  thuậ t
nhân thọ  gần như đi ngang so vớ i năm trướ c, bấ t chấp doanh thu phí nhân thọ  tăng trưở ng. Diễn biến này chủ
yếu đến từ  việ c chi phí dự  phò ng lã i suấ t đảm bảo tố i thiểu và  dự  phò ng cổ  tứ c giảm, khi cá c hợ p đồ ng lã i suấ t
cao dần đáo hạ n và  lợ i suấ t trá i phiếu Chính phủ  đượ c cả i thiện. Trong quý  4/2025, chi phí bồ i thườ ng rò ng
tăng ở  cả  mảng nhân thọ  (+18% QoQ) và  phi nhân thọ  (+11% QoQ), song vẫn nằm trong vù ng kiểm soá t.

       Thu nhập tài chính hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất, đóng góp tích cực cho lợi nhuận.
Năm 2025, thu nhậ p tà i chính thuần củ a BVH ghi nhậ n mứ c tăng trưở ng ổ n định 5% so vớ i cù ng kỳ , trong đó
riêng quý  4 đạ t mứ c tăng ấn tượ ng 13% YoY. Độ ng lự c chính đến từ  mặ t bằng lã i suấ t tiền gử i và  lợ i suấ t trá i
phiếu Chính phủ  cả i thiện rõ  rệ t trong nử a cuố i năm, giú p nâng cao hiệu quả  sinh lờ i củ a danh mụ c đầu tư. Diễn
biến thuậ n lợ i củ a thị trườ ng lã i suấ t đã  hỗ  trợ  tích cự c cho dò ng thu nhậ p tà i chính, qua đó  giảm bớ t áp lự c từ
hoạ t độ ng bảo hiểm cố t lõ i. Bên cạ nh đó , doanh thu phí bảo hiểm duy trì đà  tăng nhẹ  cù ng chiến lượ c gia tăng
tỷ  trọ ng repo tiếp tụ c cả i thiện khả  năng xoay vò ng vố n. Nhìn chung, thu nhậ p tà i chính đó ng vai trò  là  bệ  đỡ
quan trọ ng, tạ o nền tảng tương đố i vữ ng chắ c cho tăng trưở ng lợ i nhuậ n trong cá c giai đoạ n tiếp theo.

       Kết quả kinh doanh. Năm 2025, doanh thu BH 44,1 nghìn tỷ  (+3% YoY) và  LNTT đạ t 3,7 nghìn tỷ   (+40% YoY).
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CHỜ MUA

Giá  ngà y 06/02/2026 78.00

Thông tin cổ phiếu

Vố n hó a (tỷ  đồ ng) 57,901.18
SLCP lưu hà nh (cp) 742,322,764
KLGD BQ 10 phiên 1,355,980
Giá  sổ  sá ch 31.35
EPS hiện tạ i 2.94
P/E 26.52

Luận điểm đầu tư

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT -BVH (HOSE)
Chiến lược giao dịch

Tuần từ 09-13/02
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Trên đồ thị trung dài hạn, Cổ  phiếu BVH đã  breakout thành cô ng kênh tăng hình thành từ  đườ ng xu
hướ ng nố i cá c đáy tháng 4/2024 và  tháng 4/2025. Sau khi bứ t phá , giá  duy trì ổ n định bên trên kênh tăng,
cho thấy xu hướ ng tăng trung – dà i hạ n đượ c xá c nhậ n và  chưa có  tín hiệu phá  vỡ  cấu trú c. Đáng chú  ý ,
MA100 và  MA200 ngày đang nằm dướ i giá  và  dố c lên, đó ng vai trò  vù ng hỗ  trợ  độ ng quan trọ ng, đồ ng thờ i
củ ng cố  nền tảng xu hướ ng tăng bền vữ ng. Việ c giá  giữ  vữ ng phía trên MA100–MA200 cho thấy lự c cầu dà i
hạ n vẫn chiếm ưu thế , rủ i ro điều chỉnh sâu hiện ở  mứ c thấp. 
Trên đồ thị ngắn hạn. Cổ  phiếu BVH đang duy trì xu hướ ng tăng khi giá  nằm trên MA20 và  MA40, trong
đó  MA20 dố c lên và  bám sá t diễn biến giá , đó ng vai trò  hỗ  trợ  gần. MA40 nằm thấp hơn và  hướ ng lên, giú p
củ ng cố  nền xu hướ ng tăng ngắn hạ n. Chỉ báo MACD vẫn nằm trên ngưỡ ng 0, dù  đườ ng MACD có  dấu hiệu
hộ i tụ  và  histogram thu hẹp dần, phản ánh xung lự c tăng chậ m lạ i nhưng chưa đảo chiều. RSI duy trì trên
vù ng 60, cho thấy sứ c mạ nh xu hướ ng vẫn tích cự c, tuy nhiên áp lự c rung lắ c có  thể  xuấ t hiện khi RSI chưa
thoá t hẳn vù ng quá  mua. Tổ ng thể , BVH vẫn trong trạ ng thá i tăng ngắn hạ n, ưu tiên quan sá t khả  năng giữ
vữ ng MA20 để  xu hướ ng đượ c duy trì.
Kháng cự và hỗ trợ. Vù ng hỗ  trợ  gần nhấ t: 70-75, tương ứ ng hỗ  trợ  bở i đườ ng trung bình MA20. Kháng
cự  ngắn hạ n 80-82 tương ứ ng kháng cự  bở i đỉnh cũ  vừ a qua.

Nhận định

Khuyến nghị giao dịch
Vớ i nhà  đầu tư muố n nắm cổ  phiếu này trung hoặ c dà i hạ n thì có  thể  cân nhắ c chờ  mua gia tăng tỷ  trọ ng
bình quân khi cổ  phiếu ở  vù ng 70-75.
Vớ i nhà  đầu tư đang có  sẵn tiền, chờ  mua mớ i tạ i vù ng hỗ  trợ  70-75 vớ i vố n giả i ngân test 25%. Tuy nhiên
cần tuân thủ  cắ t lỗ  nếu giá  khô ng đạ t kỳ  vọ ng.

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự
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Ngưỡng 

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Giá

72

65

82

95

Chú thích 

Đườ ng trung bình MA20

Đườ ng trung bình MA40 

Đỉnh cũ

Fibonacci mở  rộ ng 100%

Các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo

MA 20
MA 40
MACD
RSI

Giá trị
72.72
65.03

4.38
64.45

Tín hiệu
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c

Đồ thị kỹ thuật
BVH (HOSE) -   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT -BVH 
Giá  hiện tạ i 
Giá  mua tiềm năng
Giá  bán mụ c tiêu(TP)
Giá  bán dừ ng lỗ (SL)
Phương pháp GD

78.00
70-75
90-95

65
Swing trade

Khuyến nghị

CHỜ MUA

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT -  BVH  (HOSE)



Nguồn: APSC tổng hợp
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TRUNG LẬP

Giá  ngà y 30/01/2026 39.50

Thông tin cổ phiếu

Vố n hó a (tỷ  đồ ng) 3,431.99
SLCP lưu hà nh (cp) 86,885,932
KLGD BQ 10 phiên 1,114,510
Giá  sổ  sá ch 29.98
EPS hiện tạ i 3.87
P/E 10.65

Luận điểm đầu tư

Doanh thu và lợi nhuận của DPR từ năm 2017 đến nay.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ -DPR (HOSE)
Chiến lược giao dịch

Tuần từ 09-13/02

       Mảng cao su duy trì nền tảng nhờ giá bán cao.
Mảng cao su tiếp tụ c đó ng vai trò  nền tảng trong cơ cấu hoạ t độ ng củ a DPR, dù  quy mô  tăng trưở ng ngắn hạ n
có  dấu hiệu chậ m lạ i. Năm 2026, doanh thu mảng này đượ c dự  báo đạ t khoảng 1.100 tỷ  đồ ng, giảm nhẹ  do sản
lượ ng khai thá c suy giảm khi diện tích vườ n cây tạ i cô ng ty mẹ  thu hẹp để  nhườ ng chỗ  cho cá c dự  án KCN. Dù
vậ y, mặ t bằng giá  cao su thiên nhiên nhiều khả  năng vẫn đượ c duy trì ở  mứ c tương đố i cao nhờ  nguồ n cung
toàn cầu hạ n chế , qua đó  phần nào bù  đắp cho mứ c giảm về  sản lượ ng. Triển vọ ng tăng giá  mạ nh khô ng cò n
lớ n do áp lự c cạ nh tranh từ  cao su tổ ng hợ p trong bố i cảnh giá  dầu ổ n định, song biên lợ i nhuậ n vẫn ở  mứ c
chấp nhậ n đượ c. Về  trung hạ n, chiến lượ c tá i canh đều đặ n sẽ  tạ o nền tảng giú p DPR từ ng bướ c cả i thiện lạ i
diện tích và  sản lượ ng khai thá c từ  sau năm 2026.

        Thanh lý cây tiếp tục bổ trợ dòng tiền ổn định.
Hoạ t độ ng thanh lý  câ y tiếp tụ c đó ng vai trò  bổ  trợ  dò ng tiền quan trọ ng cho DPR trong năm 2026, bên cạ nh
mảng cao su cố t lõ i. Doanh thu mảng này đượ c dự  báo đạ t khoảng 350 tỷ  đồ ng, tăng mạ nh 35% YoY, nhờ  diện
tích thanh lý  phá t sinh từ  cá c dự  án KCN. Dù  giai đoạ n 2026–2028 đượ c xem là  vù ng trũ ng theo chu kỳ  tuổ i
cây, tá c độ ng tiêu cự c phần nào đượ c bù  đắp bở i nhu cầu thanh lý  phụ c vụ  chuyển đổ i mụ c đích sử  dụ ng đấ t.
Qua đó , nguồ n thu từ  thanh lý  câ y vẫn duy trì ổ n định và  đó ng gó p tích cự c vào KQKD. Ngoà i ra, khả  năng đấu
giá  lạ i dự  án Tiến Hưng 1 trong năm 2026 dự  kiến mang về  khoảng 59 tỷ  đồ ng, củ ng cố  dò ng tiền cho doanh
nghiệp.

       Mảng KCN đóng góp chậm do tiến độ pháp lý kéo dài.
Mảng khu cô ng nghiệp củ a DPR đượ c dự  báo đó ng gó p chậ m hơn trong ngắn hạ n do tiến độ  pháp lý  và  giả i
phó ng mặ t bằng tạ i cá c dự  án mở  rộ ng kéo dà i. Trong đó , KCN Bắ c Đồ ng Phú  mở  rộ ng dự  kiến hoàn tấ t thủ  tụ c
trong năm 2025 nhưng phả i đến năm 2027 mớ i bắ t đầu cho thuê , vớ i giá  thuê  khở i điểm khoảng 71 USD/m²
và  tăng nhẹ  hằng năm. KCN Nam Đồ ng Phú  mở  rộ ng có  lộ  trình muộ n hơn, dự  kiến khai thá c từ  năm 2028 vớ i
mứ c giá  ban đầu khoảng 72 USD/m². Vì vậ y, đó ng gó p củ a mảng KCN trong năm 2026 đượ c đánh giá  cò n hạ n
chế . Tuy nhiên, đây vẫn là  nền tảng quan trọ ng, tạ o dư địa tăng trưở ng cho DPR trong giai đoạ n sau.

       Kết quả kinh doanh. Lũ y kế  9 tháng năm 2025, DPR ghi nhậ n doanh thu thuần hợ p nhấ t đạ t 886 tỷ  đồ ng, tăng 
        15% so vớ i cù ng kỳ ; lợ i nhuậ n sau thuế  đạ t 255 tỷ  đồ ng, tăng 51% so vớ i cù ng kỳ  năm 2024.
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Trên đồ thị trung dài hạn, Cổ  phiếu DPR đã  vượ t lên khỏ i vù ng đi ngang tích lũ y hình thành sau nhịp
giảm trướ c đó , cho thấy xu hướ ng đang dần đượ c cả i thiện. Đáng chú  ý , giá  đã  vượ t và  duy trì phía trên
MA200, xá c nhậ n vai trò  hỗ  trợ  quan trọ ng củ a đườ ng trung bình dà i hạ n này. MA100 bắ t đầu hướ ng lên
và  thu hẹp khoảng cá ch vớ i giá , phản ánh nền giá  đang ổ n định hơn và  lự c cầu dần chiếm ưu thế . Tổ ng thể ,
xu hướ ng trung hạ n củ a DPR đang chuyển từ  trạ ng thá i suy yếu sang hồ i phụ c. Tuy nhiên, cổ  phiếu vẫn cần
giữ  vữ ng trên MA200 để  củ ng cố  xu hướ ng bền vữ ng hơn trong thờ i gian tớ i.
Trên đồ thị ngắn hạn, Cổ  phiếu DPR đang duy trì trạ ng thá i hồ i phụ c nhưng xuấ t hiện dấu hiệu chữ ng lạ i.
Giá  vẫn nằm trên MA20 và  MA40, cho thấy cấu trú c xu hướ ng ngắn hạ n chưa bị phá  vỡ , dù  độ ng lự c tăng
đã  hạ  nhiệ t. Đườ ng MA20 tiếp tụ c nằm trên MA40, đó ng vai trò  hỗ  trợ  độ ng cho giá . Chỉ báo MACD đã  nằm
dướ i đườ ng tín hiệu, phản ánh xung lự c tăng đang suy yếu và  bướ c vào pha giằng co. RSI dao độ ng trên
ngưỡ ng trung tính, cho thấy cung cầu tương đố i cân bằng. Nhìn chung, DPR có  xu hướ ng tích lũ y trong
ngắn hạ n trướ c khi hình thành tín hiệu rõ  ràng hơn.
Kháng cự và hỗ trợ. Vù ng hỗ  trợ  gần nhấ t nằm tạ i vù ng 38-39 (tương ứ ng hỗ  trợ  bở i trung bình MA100,
MA200, MA40 và  vù ng tích lũ y). Kháng cự  mạ nh hiện tạ i là  vù ng 42-43, kháng cự  bở i đỉnh cũ  01/2026.

Nhận định

Khuyến nghị giao dịch
Vớ i nhà  đầu tư đang nắm trung hoặ c dà i hạ n cổ  phiếu này hiện đang lỗ  có  thể  chờ  đợ i giá  điều chỉnh test về
vù ng 38-39 mua gia tăng 1 phần so vớ i lượ ng hàng đã  có  sẵn.
Vớ i nhà  đầu tư đang có  sẵn tiền, chờ  mua mớ i tạ i vù ng 38-39  vớ i vố n giả i ngân test 20%. Tuy nhiên cần
tuân thủ  cắ t lỗ  nếu giá  khô ng đạ t kỳ  vọ ng.

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự
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Ngưỡng 

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Giá

38

36

43

50

Chú thích 

Đườ ng trung bình MA20

Đáy cũ  và  vù ng sideway

Đỉnh cũ  01/2026

Đỉnh cũ  03/2025

Các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo

MA 20
MA 40
MACD
RSI

Giá trị
41.44
39.56

0.65
45.09

Tín hiệu
Tiêu cự c
Tiêu cự c
Tích cự c
Tích cự c

Đồ thị kỹ thuật
DPR (HOSE) -    CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Giá  hiện tạ i 
Giá  mua  tiềm năng
Giá  (TP)
Giá  dừ ng lỗ (SL)
Phương pháp GD

39.50
38-39
42-43

35
Swing trade

Khuyến nghị

TRUNG LẬP

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- DPR  (HOSE)
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Cam kết phân tích
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Khuyến nghị
CANH MUA    Giá  cổ  phiếu hiệ n tạ i trong vù ng mua tiềm nă ng. Ướ c tính tiềm nă ng tă ng giá  lớ n hơn hoặ c bằ ng 15 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
CHỜ MUA      Giá  cổ  phiếu hiệ n tạ i cao hơn vù ng mua tiềm nă ng. Ướ c tính tiềm nă ng tă ng giá  lớ n hơn hoặ c bằ ng 15 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
TRUNG LẬP  Ướ c tính giá  cổ  phiếu có  thể  tă ng/giả m 10 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
CANH BÁN    Ướ c tính tiềm nă ng giả m giá  trên 10 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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Chiến lược giao dịch
Nguyễn Văn Thiệu
Chuyên viên phâ n tích
Email:  thieunv@apsc.vn
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    © Copyright - Bản quyền thuộ c về  APSC. Báo cáo này khô ng đượ c phép sao chép tá i bản bở i bấ t kỳ  cá  nhân hoặ c tổ  chứ c nào khi chưa đượ c phép củ a
APSC. Ngườ i dù ng có  thể  trích dẫn hoặ c trình chiếu báo cáo cho cá c mụ c đích phi thương mạ i. APSC có  thể  có  thỏ a thuậ n cho phép sử  dụ ng cho mụ c
đích thương mạ i hoặ c phân phố i lạ i báo cáo vớ i điều kiện ngườ i dù ng trả  phí cho APSC. 
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